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Số: 384/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất;

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 4)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số      446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 882/BC-KTNS ngày  27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 4), như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất dự án thực hiện theo các Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó:

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 08 dự án (có Biểu số 01 kèm theo)

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 41 dự án (có Biểu số 02 kèm theo)

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị quyết HĐND tỉnh. 
Trong đó:
- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 11 dự án (có Biểu số 03 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 15 dự án (có Biểu số 04 kèm theo)
3. Hủy bỏ 01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư.

(có Biểu số 05 kèm theo).
 4. Hủy bỏ 128 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất.

(có Biểu số 06 kèm theo).

 5. Hủy bỏ 03 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện dự án đầu tư.

(có Biểu số 07 kèm theo).

6. Hủy bỏ 23 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất.

(có Biểu số 08 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng



Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án,  công trình
	Địa điểm                   thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự              án thu  hồi đất
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)

	
	
	
	
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác  còn lại (không phải đất trồng lúa,  đất rừng PH, đất rừng ĐD)

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường QL 6 - Suối Lìn - Chiềng Khoa
	Xã Vân Hồ,                  xã Chiềng Khoa
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	100.000
	6.000
	
	
	94.000

	2
	Dự án sắp xếp dân cư do sạt lở tại bản Tàu  Dàu +  Co Hó, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Xã  Song Khủa
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	30.000
	-
	-
	
	30.000

	3
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do, rừng đặc dụng bản A Lang, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.
	Xã Tân Xuân
	193/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	40.000
	7.000
	
	
	33.000

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường từ xã Nam Phong (bản Suối Vẽ) đển xã Mường Bang (bản Hang Trùng)
	Xã Nam Phong, Mường Bang
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	173.500,0
	
	173.500,0
	
	

	5
	Mở rộng khu đô thị. Công viên 2/9, xã Huy Bắc
	Xã Huy Bắc
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015; 

 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	78.000,0
	70.000,0
	
	
	8.000,0

	6
	Trường phổ thông dân tộc nội trú, xã Huy Thượng
	Xã Huy Thượng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	30.000,0
	
	
	
	30.000,0

	7
	Bến xe khách huyện Phù Yên (phía Nam thị trấn)
	Xã Huy Hạ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	10.400,0
	10.400,0
	
	
	

	8
	Dự án sửa chữa đột xuất tràn Km 69 + 101ĐT.114
	Xã Huy Hạ
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	2.000,0
	
	
	
	2.000,0


Biểu số 01 (nối tiếp)

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua  dự án thu  hồi đất
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do tăng diện tích thu hồi so với Nghị quyết
	Quyết định             thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất  rừng  đặc dụng
	Đất khác   còn lại   (không phải đất trồng           lúa, đất rừng             PH, đất             rừng ĐD)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Huyện Vân Hồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường QL 6 - Suối Lìn - Chiềng Khoa
	Xã                 Vân Hồ;                   xã                 Chiềng Khoa
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	130.423,7
	21.413,9
	
	
	109.009,8
	30.423,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi đất thực hiện dự án
	220/QĐ-UBND                    ngày 04/9/2014;
301/QĐ-UBND            ngày 23/12/2015;
354/QĐ-UBND               ngày 20/4/2017;
799/QĐ-UBND                ngày 14/7/2017;
908/QĐ-UBND                   ngày 07/8/2017;

1451/QĐ-UBND                ngày 23/12/2016

	2
	Dự án sắp xếp dân cư do sạt lở tại bản Tàu  Dàu + Co Hó, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Xã              Song Khủa
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	32.591,5
	1.170,0
	-
	
	31.421,5
	2.591,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi đất thực hiện dự án
	
598/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

	3
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do, rừng đặc dụng bản A Lang, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.
	Xã                Tân Xuân
	193/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	41.481,0
	10.452,1
	-
	
	31.028,9
	1.481,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi đất thực hiện dự án
	
 1476/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện

	
	  Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường từ xã Nam Phong (bản Suối Vẽ) đển xã Mường Bang (bản Hang Trùng)
	Xã               Nam Phong, Mường Bang
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	183.196,7
	
	85.500,0
	
	97.696,7
	9.696,7
	Trong quá trình thực hiện đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất, một số thửa diện tích còn lại sau thu hồi rất nhỏ (nhỏ về diện tích, nhỏ về hình thể thửa đất) khó thực hiện canh tác, sản xuất, người sử dụng đất đề nghị thu hồi hết thửa đất.
	1568A/QĐ-UBND ngày 07/8/2014

	5
	Mở rộng khu đô thị. Công viên 2/9, xã Huy Bắc
	Xã                Huy Bắc
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015;
73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	78.519,3
	69.948,9
	
	
	8.570,4
	519,3
	Khi thực hiện thu            hồi đất diện tích thửa đất còn lại không đảm bảo sản xuất, nên các hộ gia đình, cá nhân đề nghị thực hiện thu hồi hết thửa đất dẫn đến diện tích thu hồi thực tế phát sinh tăng so với diện tích đã được HĐND thông qua.
	1298/QĐ-UBND ngày 16/6/2017;

102/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

	6
	Trường phổ thông dân tộc nội trú, xã Huy Thượng
	Xã                 Huy Thượng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	30.018,3
	
	
	
	30.018,3
	18,3
	Khi thực hiện thu          hồi đất có thu hồi phần diện tích đất giao thông để phục vụ làm đường vào trường. Dẫn đến diện tích thu hồi thực tế tăng so với diện tích được HĐND tỉnh thông qua
	133/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	7
	Bến xe khách huyện Phù Yên (phía Nam thị trấn)
	Xã               Huy Hạ
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	10.793,1
	10.565,2
	
	
	227,9
	393,1
	Khi thực hiện thu            hồi cả phần diện tích đất thuộc quy hoạch HLGT QL 37 dẫn tới diện tích thu hồi thực tế tăng so với nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	1630/QĐ-UBND ngày 30/6/2021

	8
	Dự án sửa chữa đột xuất tràn Km 69 + 101ĐT.114
	Xã                  Huy Hạ
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	3.603,7
	
	
	
	3.603,7
	1.603,7
	Khi lập danh mục          dự án đề nghị trình HĐND tỉnh chủ đầu tư chỉ căn cứ vào hồ sơ thiết kế (Không trình phần diện tích đất giao thông đã có). Tuy nhiên, khi thu hồi đất thì thực hiện thu hồi cả phần diện tích đất nền đường  cũ hiện trạng dẫn diện tích thu hồi cao hơn so với diện tích được thông qua tại NQ HĐND
	3453/QĐ-UBND ngày 30/12/2020


Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT

 CỦA HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT  

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	HĐND tỉnh đã ban hành
	Diện tích cần điều chỉnh, bổ sung
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định                   thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày tháng năm ban hành
	Diện tích thu hồi
	
	
	
	

	 
	Huyện Vân Hồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghĩa trang liệt sỹ huyện
	Xã               Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	30000
	11169,8
	-18.830,20
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1449/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	2
	San ủi khu dân cư mới tại trung tâm hành chính huyện
	Xã                  Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	300000
	16126,1
	-283.873,90
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	140/QĐ-UBND  ngày 03/7/2015,
105/QĐ-UBND  ngày 01/2/2016,
611/QĐ-UBND  ngày 04/8/2016,
681/QĐ-UBND  ngày 16/8/2016

	3
	Đưòng QL6 - Lũng Xá - Pa Cốp - Tỉnh lộ 102
	Xã               Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	150000
	72759,7
	-77.240,30
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	720/QĐ-UBND  ngày 30/6/2017, 
1418/QĐ-UBND ngày 20/10/2017,
 667/QĐ-UBND ngày 12/6/2018

	4
	Dự án sắp xếp dân cư do sạt lở tại bản un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Xã Song Khủa
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	29000
	16256,2
	-12.743,80
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	598/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

	5
	Dự án đường tái cơ cấu xã Chiềng Yên - Quang Minh
	Xã Chiêng Yên, xã Quang Minh
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	408000
	170035,5
	-237.964,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1839/QĐ-UBND ngày 16/12/2020

	6
	Khu khai thác dân cư đối diện trường PTDT Nội trú
	Xã                 Vân Hồ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	16300
	2746
	-13.554,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	456/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

	7
	Dự án đền thờ các anh hùng liệt sỹ
	Xã              Vân Hồ
	15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	30000
	11169,8
	-18.830,20
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1449/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	8
	Hệ thống đường nội bộ Khu trung tâm hành chính huyện
	Xã               Vân Hồ
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	235000
	5367,2
	-229.632,80
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	679/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện; 1238/QĐ-UBND ngày 18/9/2017

	9
	Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Chiềng Khoa - Mường Men
	Xã Chiềng Khoa, xã Mường Men
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	12499
	12498,6
	-0,40
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	103/QĐ-UBND ngày 19/3/2015

	10
	Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm xã Lóng Luông
	Xã                    Lóng Luông
	193/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	42000
	20763,3
	-21.236,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 1476/QĐ-UBND ngày 19/9/2020, 1006/QĐ-UBND ngày 06/10/2022

	11
	Bãi rác thải (Vòng Vư)
	Xã                       Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2000
	1935
	-65,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	225/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

	12
	Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
	Xã                       Vân Hồ
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20000
	4727,4
	-15.272,60
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	498/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

	13
	Đường QL 6 (Mới) đi trung tâm hành chính mới huyện Vân Hồ
	Xã                          Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	380000
	342728,5
	-37.271,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 37/QĐ-UBND ngày 17/01/2017, 47/QĐ-UBND ngày 17/01/2019,  260/QĐ-UBND ngày 05/4/2018, 294/QĐ-UBND ngày 14/4/2017,  307/QĐ-UBND ngày 12/4/2018,  377/QĐ-UBND ngày 28/3/2019, 598/QĐ-UBND ngày 22/7/2016,  703/QĐ-UBND ngày 22/8/2016,  784/QĐ-UBND ngày 07/9/2016,  943/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, 996/QĐ-UBND ngày 13/10/2016, 
1163/QĐ-UBND ngày 11/11/2022, 1269/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, 178/QĐ-UBND ngày 22/2/2019, 1126/QĐ-UBND ngày 03/11/2016

	14
	Trung tâm y tế dự phòng
	Xã                 Vân Hồ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	13000
	5194,7
	-7.805,30
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	227/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND huyện

	15
	Trường Mầm non Sao Đỏ
	Xã                 Vân Hồ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2300
	1680
	-620,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	246/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

	16
	Khu hành chính xã Vân Hồ
	Xã                   Vân Hồ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	15000
	2677,9
	-12.322,10
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 1267/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

	17
	Dự án Trụ sở xã Chiềng Khoa
	Xã Chiềng Khoa
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000
	992,3
	-1.007,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	23/QĐ-UBND ngày 07/11/2022

	18
	Dự án Quảng trường huyện
	Xã                 Vân Hồ
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	15000
	4957,7
	-10.042,30
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1779/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

	19
	Sân vận động xã Chiềng Khoa
	Xã Chiềng Khoa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6000
	906,1
	-5.093,90
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1970/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

	20
	Trạm Y tế xã Xuân Nha
	Xã                 Xuân Nha
	 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	7000
	5565,8
	-1.434,20
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	580/QĐ-UBND ngày 22/5/2020

	21
	Dự án xử lý ngập úng khu vực khu dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ
	Xã                Vân Hồ
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019;  198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	6600
	4359,1
	-2.240,90
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	354/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, 1540/QĐ-UBND ngày 30/12/2021

	22
	Xây dựng trụ sở HĐND-UBND xã Xuân Nha
	Xã                 Xuân Nha
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	10000
	8000
	-2.000,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	220/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

	23
	DA điện vùng dân tộc tại các xã
	Chiềng Yên, Song Khủa, Mường Men, Tân Xuân, Xuân Nha
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	2000
	1866,4
	-133,60
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 250/QĐ-UBND ngày 06/10/2014,  249/QĐ-UBND ngày 06/10/2014,  204/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

	24
	Xây dựng khu sản xuất tập trung theo quy hoạch trung tâm hành chính, chính trị huyện
	Xã                 Vân Hồ
	15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	198000
	42109,4
	-155.890,60
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 282/QĐ-UBND ngày 11/4/2017,
 295/QĐ-UBND ngày 14/4/2017
 1857/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

	25
	Đường giao thông phục vụ di chuyển đàn bò sữa
	Xã                   Vân Hồ
	 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	4200
	3656,3
	-543,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 504/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

	26
	Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng
	Xã                 Vân Hồ
	 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	72000
	48949,3
	-23.050,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 2333/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

	27
	Dự án Trạm trung gian 35/22kV, đường dây 35kV và các xuất tuyến 22kV
	Xã                    Vân Hồ
	 131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	7800
	7581,2
	-218,80
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1486/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

	28
	Dự án sắp xếp vùng thiên tai xã Liên Hòa
	Xã               Liên Hòa
	 131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; 220/NQ-HĐND ngày 31/10/2020
	98000
	96946,5
	-1.053,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	 1904/QĐ-UBND ngày 24/12/2020,;

 1395/QĐ-UBND ngày 02/12/2020;

 2109/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

	29
	Khắc phục mưa lũ đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Nà Sàng, xã Xuân Nha
	Xã Chiêềng Xuân, xã Xuân Nha
	 193/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	12000
	785,5
	-11.214,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1422/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Tuyến đường giao thông và khu đô thị khu vực bản Phố
	Xã                   Huy Bắc
	 125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	50000
	33023,4
	-16976,6
	Do dự án không sử dụng hết diện tích được HĐND tỉnh thông qua
	216/QĐ-UBND ngày 29/1/2016;

3368/QĐ-UBND ngày 08/9/2016;

3644/QĐ-UBND ngày 20/9/2016



	31
	Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Noong Thanh xã Huy Tân, Huy Thượng huyện Phù Yên, tinh Sơn La
	Xã                  Huy Tân
	 125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	62000
	9530,8
	-52469,2
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	2248/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

	32
	Đường từ UBND xã Kim Bon đến bản Suối Kếnh
	Xã                 Kim Bon
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	18000
	11533,3
	-6466,7
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	3343/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

	33
	Đường đi khu sản xuất Suối Nào bản Suối Dinh
	Xã                Suối Tọ
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	15000
	10256,3
	-4743,7
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	3344/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

	34
	Nâng cấp đường từ Suối Bau đi Sập Xa
	Xã Suối Bau, xã Sập Xa
	 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015;

  15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016
	255580
	254667,5
	-912,5
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1621/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

	35
	Công trình cấp bách sửa chữa khăc phục sau mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Công trinh thủy lợi Suối Sập
	Xã               Suối Tọ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	30000
	29946,9
	-53,1
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1162/QĐ-UBND ngày 28/6/2019

	36
	Mở rộng trường Tiểu học Huy Bẳc
	Xã                Huy Bắc
	 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1200
	1101,4
	-98,6
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	684/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

	37
	Dự án TĐC cho các hộ dân để mở rộng trường Tiểu học Huy Bắc
	Xã               Huy Bắc
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1300
	1230,9
	-69,1
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	684/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

	38
	Bố trí đất cho các hộ bị thiên tai bàn Suối Kê
	Xã                 Nam Phong
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; NQ 198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	38000
	33137,8
	-4862,2
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	3551/QĐ-UBND ngày 31/12/2019;

3264/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

	39
	Khắc phục sạt sụt Trường phổ thông dân tộc nội trú (Trường trung học có sở và trung học phổ thông) huyện Phù Yên
	Xã                Huy Thượng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	10000
	7039
	-2961
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	 3914/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

	40
	Dự án xử lý điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông Đoạn Km 401 + 4800 = Km 402 + 030 QL37, huyện Phù Yên
	Xã          Suối Tọ
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6000
	1976,4
	-4023,6
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	3451/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

	41
	Khu trung tâm di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù (giữ nguyên diện tích có rừng 37.300 m2)
	Xã              Gia Phù
	212/NQ-HĐND ngày 31/7/2020
	107600
	20366,5
	-87233,5
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1941/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

3620/QĐ-UBND ngày 06/12/2021


Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 CHO PHÉP CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án,                công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân,  lý do điều              chỉnh diện tích
	Quyết định                      thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cho phép CMĐSD đất
	Tổng DT cho phép chuyển MĐSD đất
	Trong đó
	Tổng diện tích điều chỉnh (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Đường QL 6 - Suối Lìn - Chiềng Khoa
	Xã Vân Hồ, xã Chiềng Khoa
	76                          NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	6.000,00
	6.000,00
	-
	-
	21.413,90
	21.413,90
	-
	-
	15.413,90
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
220/QĐ-UBND ngày 04/9/2014;  301/QĐ-UBND ngày 23/12/2015;  354/QĐ-UBND ngày 20/4/2017; 799/QĐ-UBND ngày 14/7/2017;  908/QĐ-UBND ngày 07/8/2017;  1451/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	2
	Nghĩa trang liệt sỹ huyện
	Xã              Vân Hồ
	
	-
	-
	-
	-
	955,70
	955,70
	-
	-
	955,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
 1449/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	3
	San ủi khu dân cư mới tại trung tâm hành chính huyện
	Xã Vân Hồ
	
	-
	-
	-
	-
	4.949,10
	4.949,10
	-
	-
	4.949,10
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	140/QĐ-UBND ngày 03/7/2015,  105/QĐ-UBND ngày 01/2/2016,  611/QĐ-UBND ngày 04/8/2016,  681/QĐ-UBND ngày 16/8/2016

	4
	Dự án sắp xếp dân cư do sạt lở tại bản un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Xã Song Khủa
	72                         NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	4.000,00
	4.000,00
	-
	-
	4.169,00
	4.169,00
	-
	-
	169,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
 598/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

	5
	
Dự án sắp xếp dân cư do sạt lở tại bản Tàu Dàu + Co Hó, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ


	Xã  Song Khủa
	
	-
	-
	-
	-
	1.170,00
	1.170,00
	-
	-
	1.170,00
	Bổ sung diện tích, loại đất xin chuyển mục đích sử dụng đất theo thực tế thực hiện dự án
	
598/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

	6
	Dự án đường tái cơ cấu xã Chiềng Yên - Quang Minh
	Xã   Chiêng Yên, xã Quang Minh
	 60                         NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	18.000,00
	8.000,00
	10.000,00
	-
	51.875,50
	64,80
	51.810,70
	0,00
	33.875,50
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
 1839/QĐ-UBND ngày 16/12/20208

	7
	Khu khai thác dân cư đối diện trường PTDT Nội trú
	Xã                   Vân Hồ
	13                         NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	1.300,00
	1.300,00
	-
	-
	2.746,00
	2.746,00
	-
	-
	1.446,00
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
456/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

	8
	Dự án đền thờ các anh hùng liệt sỹ
	Xã                      Vân Hồ
	
	-
	-
	-
	-
	955,70
	955,70
	-
	-
	955,70
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện dự án
	
1449/QĐ-UBND ngày 23/12/2016


	679/QĐ-UBND ngày 16/8/2016,  1238/QĐ-UBND ngày 18/9/2017

	10
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do, rừng đặc dụng bản A Lang, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.
	Xã                    Tân Xuân
	193                        NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	7.000,00
	7.000,00
	-
	-
	10.452,10
	10.452,10
	-
	-
	3.452,10
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện  dự án
	
1476/QĐ-UBND ngày 29/9/2020

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bến xe khách huyện Phù Yên (phía Nam thị trấn)
	Xã                  Huy Hạ
	72                         NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	10.400,00
	10.400,0
	
	
	10.565,20
	10.565,2
	
	
	165,20
	Khi thực hiện thu hồi cả phần diện tích đất thuộc quy hoạch HLGT QL 37 dẫn tới diện tích thu hồi thực tế tăng so với nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	1630/QĐ-UBND ngày 30/6/2021


Biểu số 04

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN  TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

THÔNG QUA CHO PHÉP CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án,   công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cho phép CMĐSD đất
	Tổng DT cho phép chuyển MĐSD đất
	Trong đó
	Tổng diện tích điều chỉnh (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đưòng QL6 - Lũng Xá - Pa Cốp - Tỉnh lộ 102
	Xã              Vân Hồ
	111                         NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	85.000,0
	-
	85.000,0
	
	334,4
	334,4
	-
	
	-84.665,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	720/QĐ-UBND ngày 30/6/2017, 1418/QĐ-UBND ngày 20/10/2017, 667/QĐ-UBND ngày 12/6/2018

	2
	Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Chiềng Khoa - Mường Men
	Xã Chiềng Khoa, xã Mường Men
	 126                   NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	600,0
	600,0
	-
	
	160,0
	160,0
	-
	
	-440,0
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	103/QĐ-UBND ngày 19/3/2015

	3
	Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm xã Lóng Luông
	Xã           Lóng Luông
	 193                        NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.000,0
	5.000,0
	-
	
	1.503,1
	1.503,1
	-
	
	-3.496,9
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1476/QĐ-UBND ngày 19/9/2020, 1006/QĐ-UBND ngày 06/10/2022

	4
	Đường QL 6 (Mới) đi trung tâm hành chính mới huyện Vân Hồ
	Xã               Vân Hồ
	111                        NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	25.000,0
	15.000,0
	10.000,0
	
	8.955,4
	8.955,4
	-
	
	-16.044,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	37/QĐ-UBND ngày 17/01/2017, 47/QĐ-UBND ngày 17/01/2019,  260/QĐ-UBND ngày 05/4/2018, 294/QĐ-UBND ngày 14/4/2017, 307/QĐ-UBND ngày 12/4/2018, 377/QĐ-UBND ngày 28/3/2019, 598/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, 703/QĐ-UBND ngày 22/8/2016, 784/QĐ-UBND ngày 07/9/2016, 943/QĐ-UBND ngày 05/10/2016,  996/QĐ-UBND ngày 13/10/2016, 1163/QĐ-UBND ngày 11/11/2022, 1269/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, 178/QĐ-UBND ngày 22/2/2019,  1126/QĐ-UBND ngày 03/11/2016

	5
	Dự án xử lý ngập úng khu vực khu dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ
	Xã                Vân Hồ
	198                       NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	1.600,0
	1.600,0
	-
	
	1.506,4
	1.506,4
	-
	
	-93,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	354/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, 1540/QĐ-UBND ngày 30/12/2021

	6
	DA điện vùng dân tộc tại các xã
	Huyện Vân Hồ
	126                      NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1.000,0
	1.000,0
	-
	
	277,5
	277,5
	-
	
	-722,5
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	250/QĐ-UBND ngày 06/10/2014, 249/QĐ-UBND ngày 06/10/2014,  204/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

	7
	Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng
	Xã              Vân Hồ
	 32                        NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	22.000,0
	22.000,0
	-
	
	20.109,4
	20.109,4
	-
	
	-1.890,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	2333/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

	8
	Dự án sắp xếp vùng thiên tai xã Liên Hòa
	Xã               Liên Hòa
	220                         NQ-HĐND ngày 31/10/2020
	4.766,0
	600,0
	4.166,0
	
	362,8
	362,8
	-
	
	-4.403,2
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1904/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, 1395/QĐ-UBND ngày 02/12/2020. 2109/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

	9
	Khắc phục mưa lũ đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Nà Sàng, xã Xuân Nha
	Xã Chiêềng Xuân,  xã              Xuân Nha
	193                        NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.000,0
	3.000,0
	-
	
	-
	-
	-
	
	-3.000,0
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	1422/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường từ xã Nam Phong (bản Suối Vẽ) đển xã Mường Bang (bản Hang Trùng)
	Xã Nam Phong, Mường Bang
	76               NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	173.500,0
	-
	173.500,00
	
	85.500,00
	-
	85.500,00
	-
	-88.000,00
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1568A/QĐ-UBND ngày 07/8/2014

	11
	Tuyến đường giao thông và khu đô thị khu vực bản Phố
	Xã                    Huy Bắc
	126                        NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	50.000,0
	50.000,00
	-
	
	29.902,10
	29.902,10
	-
	-
	-20.097,90
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	216/QĐ-UBND ngày 29/1/2016, 3368/QĐ-UBND ngày 08/9/2016, 3644/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

	12
	Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Noong Thanh xã Huy Tân, Huy Thượng huyện Phù Yên, tinh Sơn La
	Xã Huy Thượng, Huy Tân
	126                       NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	3.215,0
	3.215,00
	-
	
	1.143,60
	1.143,60
	-
	-
	-2.071,40
	Do dự án không sử dụng diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua chưa phù hợp với loại đất đã thực hiện thu hồi, chuyển mục đích
	2248/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

	13
	Nâng cấp đường từ Suối Bau đi Sập Xa
	Xã              Suối Bau,            Sập Xa
	 15                       NQ-HĐND ngày 05/8/2016
	96.600,0
	72.600,00
	24.000,00
	
	11.815,90
	1.166,20
	10.649,70
	-
	-84.784,10
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1621/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

	14
	Mở rộng khu đô thị. Công viên 2/9, xã Huy Bắc
	Xã            Huy Bắc
	 137                      NQ-HĐND ngày 10/12/2015;
  72                       NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	70.000,0
	70.000,00
	-
	
	69.948,90
	69.948,90
	-
	-
	-51,10
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua
	1298/QĐ-UBND ngày 16/6/2017,  102/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

	15
	Khu trung tâm di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù (giữ nguyên diện tích có rừng 37.300 m2)
	Xã               Gia Phù
	212                        NQ-HĐND ngày 31/7/2020
	62.700,0
	-
	62.700,00
	
	18.727,60
	-
	18.727,60
	-
	-43.972,40
	Do dự án không sử dụng hết diện tích, loại đất được HĐND tỉnh thông qua chưa phù hợp với loại đất đã thực hiện thu hồi.
	1941/QĐ-UBND ngày 06/8/2020, 3620/QĐ-UBND ngày 06/12/2021


Biểu số 05

 DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết                thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân,              lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án khai thác khu dân cư Lũng Ổi
	xã Vân Hồ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	70.000
	
	
	70.000
	Dự án quá 03 năm không thực hiện


Biểu số 06

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THU HỒI ĐẤT) 

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân,                    lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất                trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xử lý nước thải Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20.000,0
	-
	-
	
	20.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	2
	Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	9.000,0
	-
	-
	
	9.000,0
	Không thu hồi đất, đất trên đất trường học cũ

	3
	Hệ thống xử lý chất thải huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	160.000,0
	-
	-
	
	160.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	4
	Dự án điện hạ thế một số khu vực Khu trung tâm hành chính huyện.
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3.000,0
	-
	-
	
	3.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	5
	Nhà văn hoá thiếu nhi
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10.000,0
	-
	-
	
	10.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	6
	Chợ trung tâm huyện
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	15.000,0
	-
	-
	
	15.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	7
	Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	45.000,0
	-
	-
	
	45.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	8
	Trụ sở Đài truyền thanh - Truyền hình huyện
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	15.000,0
	-
	-
	
	15.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	9
	Bến xe
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	30.000,0
	
	
	
	30.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	10
	Đường tỉnh lộ 102 đi bản Pù Lầu (Xuân Nha)
	Xã                 Xuân Nha
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	50.000,0
	-
	25.000,0
	
	25.000,0
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường

	11
	Đưòng Quang Minh - Mường Tè
	Xã Quang Minh, xã Mường Tè
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	150.000,0
	10.000,0
	-
	
	140.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ

	12
	Cấp nước sinh hoạt TT hành chính huyện
	Xã Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20.000,0
	10.000,0
	-
	
	10.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	13
	Chống quá tải Trạm biến áp Vườn Đào + Chiềng Đi 2,  huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100,0
	
	
	
	100,0
	Các hộ dân hiến đất

	14
	Dự án trường PTDT Nội trú
	Xã Vân Hồ
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	15
	Dự án thu hút đầu tư tại xã Xuân Nha (Công ty CP Minh Thúy)
	Xã                  Xuân Nha
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2.000.000,0
	-
	-
	
	2.000.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	16
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông) khu cấp đất bố sung cấp đất cho công an, quân đội
	Xã Vân Hồ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	20.000,0
	
	
	
	20.000,0
	Thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	17
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc
	Xã                    Chiềng Khoa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,0
	-
	-
	
	200
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất

	18
	Trạm y tê xã Tân Xuân
	Xã Tân Xuân
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	
	
	
	3.000
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất

	19
	Nhà làm việc ban quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha
	Xã Xuân Nha
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.661,0
	
	
	
	1.661
	Dự án nằm trong phạm vi đất của Ban quản lý rừng đặc dụng

	20
	Dự án hỗ trợ bảo tồn làng nghề truyền thống bản Dao, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	20.000,0
	
	
	
	20.000
	Xây dựng nhà văn hóa trên đất của Nhà văn hóa cũ của bản Suối Lìn

	21
	Nâng cấp đường từ Quốc lộ 43 đến bản Phú Khoa
	Xã                      Chiềng Khoa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	20.000,0
	
	
	
	20.000
	Dự án nằm trên nền đường cũ

	22
	Nâng cấp đường từ bản Un đến bản Khà Nhài
	Xã                     Mường Men, Song Khủa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	15.000,0
	
	
	
	15.000
	Dự án nằm trên nền đường cũ

	23
	Cầu tràn bản Nậm Rên
	Xã                      Chiềng Xuân
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	250,0
	
	
	
	250
	Đã thực hiện xong, vận động các hộ dân hiến đất làm đường

	24
	Đường vào bản Sa Lai
	Xã                      Chiềng Xuân
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	14.000,0
	
	
	
	14.000
	Dự án nằm trên nền đường cũ

	25
	Cầu treo bản Nà Chá, Nà Tén
	Xã                       Chiềng Khoa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	400,0
	
	
	
	400
	Đã thực hiện xong, vận động các hộ dân hiến đất làm công trình

	26
	Hệ thống cấp nước ngoài hành lang hàng rào nhà máy chế biến hoa quả và đồ uống hoa quả công nghệ cao Sơn La
	Xã                             Lóng Luông
	193/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.000,0
	-
	-
	
	5.000,0
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đường giao thông từ xã Tân Phong (Bản Bông) đến xã Nam Phong (bàn suối Kê và suối Vẽ) huyện Phù Yên
	Xã Tân Phong, Nam Phong
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	175.200,0
	
	175.200,0
	
	
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	28
	Đường giao thông nông thôn bản Đung - bản Khẻn, xã Mường Lang huyện Phù Yên
	Xã                      Mường Lang
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	150.000,0
	
	150.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đường cũ

	29
	Đường từ Bản Suối Pai xã Huy Tường đến bàn Páp xã Mường Do
	Xã Huy Tường, Mường Lang
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	100.000,0
	
	40.000,0
	
	60.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ, nhân dân hiến đất

	30
	Đường giao thông liên bản Do - bản Bãi, bản Lươn,  xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Xã Mường Do
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	210.000,0
	
	210.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	31
	Đường vào khu sản xuất bản Sảy Tú, xã Huy Bắc
	Xã Huy Bắc
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	40.000,0
	20.000,0
	20.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	32
	Đường giao thông liên thôn liên bản xã Tường Phong
	Xã Tường Phong
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	13.200,0
	
	
	
	13.200,0
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	33
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	3.100,0
	
	
	
	3.100,0
	Nhân dân hiến đất, đất cộng đồng bản.

	34
	Nhả văn hóa bản cổng Trời, xã Huy Tường
	Xã Huy Tường
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100,0
	
	100,0
	
	
	Xây dựng trên nền dự án khác (Điểm TĐC Cổng trời)

	35
	Lớp học mầm non bản Cổng Trời, xã Huy Tường
	Xã Huy Tường
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100,0
	
	100,0
	
	
	Xây dựng trên nền dự án khác (Điểm TĐC Cổng trời)

	36
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tường Tiến
	Xã Tường Tiến
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Đất cộng đồng bản (đất rừng trồng)

	37
	NVH bản Bản Sòn, bản Khảo xã Tường Hạ
	Xã                     Tường Hạ
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	200,0
	
	
	
	200,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	38
	Nhà văn hóa bản Suối Cù, xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100,0
	
	
	
	100,0
	Nhân dân hiến đất

	39
	Trường mầm non bản Hua Nà, xã Tường Tiến
	Xã                        Tường Tiến
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	200,0
	
	
	
	200,0
	Nhân dân hiến đất

	40
	Chống quá tải các Trạm biến áp Bàn Sọc; TBA Huy Bẳc và TBA Bản Giáo, huyện Phủ Yên
	Xã                      Mường Bang, Huy Bắc,               Huy Tân
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	460,0
	100,0
	
	
	360,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	41
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tường Phong
	Xã Tường Phong
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	3.000,0
	
	
	
	3.000,0
	Thực hiện trên nền đất cũ; nhân dân hiến đất

	42
	Chống quá tài Trạm biến áp cầu Đường, Thị trấn Phù Yên
	Thị trấn                     Phù Yên
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	60,0
	
	
	
	60,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	43
	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Huy Tường
	Xã                             Huy Tường
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	6.000,0
	3.000,0
	
	
	3.000,0
	Nhân dân hiến đất

	44
	Đường vào khu sản xuất bản Núi Hổng, xã Huy Thượng
	Xã                             Huy Thượng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	32.000,0
	
	
	
	32.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ,nhân dân hiến đất

	45
	Đường vào khu sản xuất bản Suối Cù, xà Huy Tân
	Xà Huy Tân
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	16.000,0
	
	
	
	16.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ,nhân dân hiến đất

	46
	Đường vào khu sản xuất bản Vàng A+Vàng B, xã Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	60.000,0
	
	
	
	60.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ,nhân dân hiến đất

	47
	Đường vào khu sản xuất bản Suối Tiếu, xã Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	18.000,0
	
	
	
	18.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ,nhân dân hiến đất

	48
	NCSC đường LTLB Khoai Lang -Khe Lành, xã Mường Thải
	Xã              Mường Thải
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	25.000,0
	
	
	
	25.000,0
	Nâng cấp trên nền đường cũ

	49
	NCSC đường LTLB Rằn A - Kim Bon
	Xã                Kim Bon
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	25.000,0
	
	
	
	25.000,0
	Nâng cấp trên nền đường cũ

	50
	NCSC đường LTLB Chèo A - Chèo B, xã Suối Bau
	Xã               Suối Bau
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	20.000,0
	
	
	
	20.000,0
	Nâng cấp trên nền đường cũ; Đất cộng đồng bản, hiến đất

	51
	Đường vào khu sản xuất Đá Mài 1,2,3, xã Nam Phong
	Xã                Nam Phong
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	60.000,0
	
	
	
	60.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ, nhân dân hiến đất

	52
	Đất ở bản Pu Khăm, xã Quang Huy
	Xã Quang Huy
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	28.000,0
	
	
	
	28.000,0
	Đất của Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Phù Yên

	53
	Đất ở bản Suối Quốc, xã Mường Thải
	Xã Mường Thải
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	9.000,0
	
	
	
	9.000,0
	Đất cộng đồng bản (đất rừng)

	54
	Trường mầm non trung tâm xã Gia Phù
	Xã Gia Phù
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Thực hiện trên nền đất đã có mặt bằng. tự nguyện trả lại đất

	55
	Lớp học mẩm non bản Đồng Mã xã Tân Phong
	Xã                Tân Phong
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	56
	Lớp học mầm non bản Liếm xã Tân Phong
	Xã                  Tân Phong
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	57
	Nhà văn hóa bản Đá Phổ xã Bắc Phong
	Xã                  Bắc Phong
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	
	500,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	58
	Nhá văn hóa bản Bông 2, xã Tân Phong
	Xã                 Tân Phong
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	59
	Nhà văn hóa bản Pắc Bệ, xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	
	500,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	60
	Nhà văn hóa bản Tọ, xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	
	500,0
	Đất công đồng bản

	61
	Xây dựng trạm thu phát sóng truyền hình VOV, xã Quang Huy
	Xã             Quang Huy
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,0
	
	
	
	500,0
	Đất của Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Phù yên

	62
	Xây dụng trụ sở xã Sập Xa
	Xã Sập Xa
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	
	Nhân dân hiến đất

	63
	Trường mầm non Tân Lang
	Xã                    Tân Lang
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.000,0
	
	
	
	2.000,0
	Thực hiện trên nên đất cũ

	64
	Trường mầm non bản Nà Phái (mở rộng), xã Huy Bẳc
	Xã                  Huy Bẳc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.000,0
	
	
	
	2.000,0
	Thực hiện trên đất 5%

	65
	Trường mầm non Sập Xa
	Xã Sập Xa
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Nhân dân hiến đất

	66
	Trường tiểu học Sập Xa
	Xã Sập Xa
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Nhân dân hiến đất

	67
	Xây dựng trạm y tế xã Nam Phong
	Xã                       Nam Phong
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.507,0
	
	
	
	2.507,0
	Thực hiện trên nền đất (trụ sở UBND cũ)

	68
	DA Hệ thống thủy lợi cụm Xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù
	Xã             Tường Phù, Tường Thượng, Gia Phù
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	20.000,0
	8.000,0
	
	
	12.000,0
	Thực hiện trên tuyến thuỷ lợi cũ, nhân dân hiến đất

	69
	Nâng cấp, mở rộng đường từ bàn Nà Xá-bản Gióng, xã Quang Huy
	Từ Bàn Nà, Quang Lang
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	19.000,0
	
	
	
	19.000,0
	Thực hiện trên nền đường cũ, nhân dân hiến đất

	70
	Nâng cấp, sửa chữa đường LTLB Khoai Lang, Khe Lành, xã Mường Thải
	Xã              Mường Thải
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	25.000,0
	
	
	
	25.000,0
	Trùng thông qua tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

	71
	Xây dựng cầu cứng bản Tọ, xã Huy Bẳc
	Xã               Huy Bẳc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	100,0
	100,0
	
	
	
	Đất cộng đồng bản

	72
	Thủy lợi bàn Trò, xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	9.100,0
	100,0
	
	
	9.000,0
	Thực hiện trên tuyến thuỷ lợi cũ

	73
	Đất ờ bản Suối Quốc (do có nguy cơ sạt lở đất), xã Mường Thải
	Xã             Mường Thải
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	15.000,0
	
	
	
	15.000,0
	Trùng thông qua tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

	74
	Đất ở cho các hộ bị thu hồi đất để mở rộng trường tiểu học Huy Bắc
	Xã                 Huy Bắc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1.200,0
	
	
	
	1.200,0
	Trùng thông qua tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và thực hiện năm 2019.

	75
	Sân TT bản Suối Quốc, xã Mường Thải
	Xã             Mường Thải
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	3.000,0
	
	
	
	3.000,0
	Đất cộng đồng bản

	76
	Sân thể thao TT xã (bản Nà Phái), xã Huy Bẳc
	Xã                Huy Bẳc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	4.000,0
	
	
	
	4.000,0
	Thực hiện trên đất 5% của xã

	77
	Sân vận động xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	4.100,0
	
	
	
	4.100,0
	Thực hiện trên đất 5% của xã

	78
	Sân thể thao bàn Tọ Thượng, xã Huy Bẳc
	Xã                  Huy Bẳc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	4.000,0
	
	
	
	4.000,0
	Thực hiện trên đất 5% của xã

	79
	Nhà văn hóa bản Nguồn, bản Kẽm, xã Mường Lang
	Xã                 Mường Lang
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1.000,0
	
	
	
	1.000,0
	Đất công đồng bản

	80
	Nhà văn hóa bản Suối Gà, xã Mường Bang
	Xã              Mường Bang
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,0
	
	
	
	500,0
	Xây dựng trên nền đất của trường học cũ

	81
	Nhà văn hóa các hàn: Nà Lò 3, Nà Lìu 1, Đồng Cù, Bó 1, Bó 2, bản Xưởng Đường, xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.500,0
	2.000,0
	
	
	500,0
	Nhân dân hiến đất

	82
	Nhà văn hóa xã Huy Bắc
	Xã                    Huy Bắc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Thực hiện trên đất 5% của xã

	83
	Nhà văn hóa bản Suối Nhúng, xã Huy Tường
	Xã                    Huy Tường
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,0
	
	
	
	500,0
	Đất công đồng bản

	84
	Nhà văn hóa các bản: Mo 2, Cang, Suối Ó, Bó Hốc, Búc, Chiềng Trung, xã Quang Huy
	Xã                Quang Huy
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	3.000,0
	1.000,0
	
	
	2.000,0
	(NVH bản Suối Ó, bản Búc, bản Chiềng Trung đã được hủy bỏ tại Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 17/7/2019); Bản Bó Hốc chưa thực hiện; Bản Cang thực hiện trên nền đất cũ; Bản Búc lấy vào đất NTS đất 5% của xã)

	85
	Nhà văn hóa bản Đông 1, Đông 2, xã Tường Phù
	Xã                Tường Phù
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	400,0
	
	
	
	400,0
	Đất công đồng bản

	86
	Nhà văn hóa bản Thon 1, xã Tường Thượng
	Xã              Tường Thượng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,0
	
	
	
	500,0
	Nhân dân hiến đất

	87
	Khu đô thị Đống Đa, xã Huy Bắc
	Xã               Huy Bắc
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	20.000,0
	20.000,0
	
	
	
	Trùng vị trí dự án KĐT Bản Phố

	88
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Huy Bắc
	Xã                 Huy Bắc
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	3.000,0
	
	
	
	3.000,0
	Thực hiện trên đất 5% của xã

	89
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Phong+ NVH xã
	Xã                Nam Phong
	số 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	2.300,0
	
	
	
	2.300,0
	Nhân dân hiến đất

	90
	Nâng cấp đường giao thông liên xã Quang Huy-Huy Tân
	Xã             Quang Huy,          Huy Tân
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	1.246,0
	386,0
	
	
	860,0
	Thực hiện trên nền đất cũ

	91
	Đường nội thị khu Đống Đa, thị trấn Phù Yên
	Xã Huy Hạ
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	26.000,0
	26.000,0
	
	
	
	Nằm trong dự án Khu  đô thị Đống Đa

	92
	Đường giao thông từ Đống Đa đến Công viên 18/10
	Xã Huy Hạ,  Thị trấn,            Quang Huy
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	30.000,0
	30.000,0
	
	
	
	Thực hiện trong mặt bằng của dự án khác

	93
	Xây dựng mới Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học tại trường PTDTBT-THCS xã Mường Bang
	Xã                Mường Bang
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	814,0
	
	
	
	814,0
	Thực hiện trong khuôn viên trường

	94
	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xà Mường Bang
	Xà                Mường Bang
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5.000,0
	
	
	
	5.000,0
	Nhân dân hiến đất

	95
	Nhà văn hóa bản Xà 1, Huy Hạ
	Xã Huy hạ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	
	Nhân dân hiến đất

	96
	Nhà văn hóa bản Văn Tân, Mường Cơi
	Xã           Mường Cơi
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	
	
	
	1.500,0
	Nhân dân hiến đất

	97
	Nhà văn hóa bản Kẽm
	Xã            Mường Lang
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500,0
	500,0
	
	
	
	Trùng dự án (Diện tích đã có được thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016)

	98
	Nhà vàn hóa bàn Mo Nghè I
	Xã           Quang Huy
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500,0
	500,0
	
	
	
	Nhân dân hiến đất

	99
	Nhà làm việc BQL rừng đặc dụng Tà Xùa và các công trình phụ trợ tại Mường Thải
	Xã                Mường Thải
	131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	5.000,0
	
	
	5.000,0
	
	Đã cấp Giấy chứng nhận cho BQL rừng đặc dụng Tà Xùa

	100
	Nhà văn hóa bản Tang Lang, Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	101
	Lớp học Mầm non bản Lao
	Xã                   Mường Bang
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,0
	
	
	
	500,0
	Nhân dân hiến đất

	102
	NVH bản Bèo
	Xã                      Tường Phong
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.400,0
	
	
	
	1.400,0
	Thực hiện trên nền đất (trường học cũ)

	103
	NVH bản Hạ Lương
	Xã                   Tường Phong
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,0
	
	
	
	500,0
	Nhân dân hiến đất

	104
	Lớp học Mần non bản Vặm
	Xã                  Tường Phong
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.000,0
	
	
	
	1.000,0
	Đất cộng đồng bản

	105
	NVH băn Vặm
	Xã                     Tường Phong
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.000,0
	
	
	
	1.000,0
	Nhân dân hiến đất

	106
	NVH bản Suối Pa
	Xã Kim Bon
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	107
	NVH bản Suối Bương
	Xã Kim Bon
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400,0
	
	
	
	400,0
	Nhân dân hiến đất

	108
	NVH xã Mường Do
	Xã                     Mường Do
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	300,0
	
	
	
	300,0
	Đất cộng đồng bản

	109
	NVH bản Bùa Chung 1
	Xã                Tường Phù
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	300,0
	
	
	
	300,0
	Đất cộng đồng bản

	110
	NVH bản Bùa Chung 2
	Xã                 Tường Phù
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	300,0
	
	
	
	300,0
	Đất cộng đồng bản

	111
	Trạm y tế xã Mường bang
	Xã                        Mường Bang
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.500,0
	
	
	
	1.500,0
	Thực hiện trên nền đã có mặt bằng (đất trạm truyền hình cũ)

	112
	Xây dựng nhà mày thủy điện Hồng Ngài và đường dây 110 KV từ nhà máy đến xã Tường Phù
	Xã Suối Bau, Sập Xa,  Tường Phù, Gia Phu
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	30.000,0
	400,0
	
	
	29.600,0
	Chủ đầu tư dự án chưa có văn bản đề nghị trình UBND huyện thu hồi

	113
	Điểm TĐC xen ghép Mó Sách xã Nam Phong
	Xã                       Nam Phong
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	56.000,0
	
	
	
	56.000,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2013

	114
	Đường vào khu sx Suối Háng bản Chí Nhù, xã Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	8.000,0
	
	
	
	8.000,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	115
	Đường vào khu sàn xuất bản Phiêng Lương, xã Sập Xa
	Xã Sập Xa
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	9.500,0
	
	
	
	9.500,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	116
	Đường vào khu sản xuất bản Giàng, xã Sập Xa
	Xã Sập Xa
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	10.500,0
	
	
	
	10.500,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	117
	Xây dựng đình Chu xã Quang Huy, huyện Phù Yên
	Xã                      Quang Huy
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	10.000,0
	
	
	
	10.000,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	118
	Nhà cụm trực điện xã Mường Do, huyện Phù Yên
	Xã                       Mường Do
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	979,0
	
	
	
	979,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	119
	Đường vào khu sản xuất Suối Hang bản Cóng xã Huy Tường
	Xã                          Huy Tường
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	11.000,0
	500,0
	
	
	10.500,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	120
	Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tinh Sơn La (khu vực các xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Do, huyện Phù Yên)
	Xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Do
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	635,0
	110,0
	
	
	525,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	121
	Chợ trung tâm Gia Phù, Phù Yên
	Xã Gia Phù
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	3.200,0
	3.200,0
	
	
	
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2012

	122
	Đường vào hồ truyền thống Noong Bua - Quang Huy, Phù Yên
	Xã                         Quang Huy
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2011

	123
	Đường đô thị từ QL 37 (tứ trường Mầm non Hoa Hồng đến nhà máy Giầy Ngọc Hà)
	Xã                       Quang Huy
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2011

	124
	Đường từ bản Mo Nghè - TT xã Quang Huy
	Xã                        Quang Huy
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	42.400,0
	28.600,0
	
	
	13.800,0
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2011

	125
	Trụ sở Thị trấn huyện Phù Yên
	Huyện                  Phù Yên
	112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	4.000,0
	4.000,0
	
	
	
	Thực hiện trong phạm vi mặt bằng dự án mở rộng thị trấn

	126
	Khu tái định cư bản Giáo 1 (đất ở) xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	9.800,0
	9.800,0
	
	
	
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2009

	127
	TĐC bản Puôi 3 (đất ở) xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	4.800,0
	4.800,0
	
	
	
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2009

	128
	Khu đô thị 18/10, xã Quang Huy
	Xã                        Quang Huy
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	
	Thực hiện trong phạm vi thuộc dự án Khu dân cư hồ truyền thống Quang Huy


Biểu số 07

 DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN) 

(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích thực hiện dự án (m2)
	Trong đó
	Nguyên nhân,              lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mỏ cát Trại 8, tiểu khu Vườn Đào, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	2.000
	2.000
	-
	Dự án quá 03 năm không thực hiện

	2
	Dự án khai thác than của Công ty khai thác than Cty CPKS Sơn La
	Xã Suối Bàng
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	15.000
	-
	15.000
	Dự án quá 03 năm không thực hiện

	3
	Dự án khu dân cư đối diện trường tiểu học Sao Đỏ để đấu giá quyền sử dụng đất
	Xã Vân Hồ
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	50.000
	-
	50.000
	Dự án quá 03 năm không thực hiện


Biểu số 08

  DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN HĐND TỈNH CHO PHÉP 
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG CHUYỂN MĐSD ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số 380/NQ-HĐND ngày 02/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích thực hiện dự án (m2)
	Trong đó
	
	Nguyên nhân,                    lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng  đặc dụng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường tỉnh lộ 102 đi bản Pù Lầu (Xuân Nha)
	Xã                     Xuân Nha
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	25.000
	-
	25.000
	
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất

	2
	Đưòng Quang Minh - Mường Tè
	Xã                 Mường Tè
	 111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10.000
	10.000
	-
	
	Các hộ dân tự nguyện hiến đất

	3
	Cấp nước sinh hoạt TT hành chính huyện
	Xã Vân Hồ
	 111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10.000
	10.000
	-
	
	thực hiện trên diện tích do thu hồi dự án khác

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường giao thông từ xã Tân Phong (bản Bông) đến xã Nam Phong (Bản suối Kê và suối Vẽ) huyện Phù Yên
	Xã Tân Phong, xã Nam Phong
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	175.200
	-
	175.200
	-
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	5
	Đường giao thông nông thôn bản Đung - bản Khẻn, xã Mường Lang huyện Phù Yên
	Xã                   Mường Lang
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	150.000
	-
	150.000
	-
	Thực hiện trên nền đường cũ

	6
	Đường vào khu sản xuất bản Sáy Tú, xã Huy Bắc
	Xã                       Huy Bắc
	 126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	40.000
	20.000
	20.000
	-
	Thực hiện trên nền đường cũ; Nhân dân hiến đất.

	7
	Nhả văn hóa bản cổng Trời, xã Huy Tường
	Xã                      Huy Tường
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100
	-
	100
	-
	Xây dựng trên nền dự án khác (Điểm TĐC Cổng trời)

	8
	Lớp học mầm non bản Cổng Trời, xã Huy Tường
	Xã                    Huy Tường
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100
	-
	100
	-
	Xây dựng trên nền dự án khác (Điểm TĐC Cổng trời)

	9
	Chống quá tải các Trạm biến áp Bản Sọc; TBA Huy Bẳc và TBA Bản Giáo, huyện Phủ Yên
	Xã               Mường Bang,                     xã Huy Bắc, 

xã Huy Tân
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	100
	100
	-
	-
	Thực hiện trên nền đất cũ

	10
	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Huy Tường
	Xã Huy Tường
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	3.000
	3.000
	-
	-
	Nhân dân hiến đất

	11
	Trường mầm non Sập Xa
	Xã Sập Xa
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000
	5.000
	-
	-
	Nhân dân hiến đất

	12
	Trường tiểu học Sập Xa
	Xã Sập Xa
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5.000
	5.000
	-
	-
	Nhân dân hiến đất

	13
	DA Hệ thống thủy lợi cụm Xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù
	Xã Tường Phù, Tường Thượng, Gia Phù
	 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	8.000
	8.000
	-
	-
	Thực hiện trên tuyến thuỷ lợi cũ, nhân dân hiến đất

	14
	Nhà văn hóa bản Xà 1, Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000
	1.000
	-
	-
	Nhân dân hiến đất

	15
	Nhà văn hóa bản Kẽm
	Xã                      Mường Lang
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500
	500
	-
	-
	Trùng dự án

	16
	Nhà vàn hóa bản Mo Nghè I
	Xã Quang Huy
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500
	500
	-
	-
	Nhân dân hiến đất

	17
	Nhà làm việc BQL rừng đặc dụng Tà Xùa và các công trinh phụ trợ tại Mường Thải
	Xã Mường Thải
	132/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	5.000
	-
	-
	5.000
	Đã cấp Giấy chứng nhận cho BQL rừng đặc dụng Tà Xùa

	18
	Xây dựng nhà mày thủy điện Hồng Ngài và đường dây 110 KV từ nhà máy đến xã Tường Phù
	Xã Suối Bau, Sập Xa,  Tường Phù, Gia Phu
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	-
	-
	-
	-
	Chủ đầu tư dự án chưa có văn bản đề nghị trình UBND huyện thu hồi, CMĐ

	19
	Đường vào khu sản xuất suối Hang, bản Cóng xã Huy Tường
	Xã Huy Tường
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	500
	500
	-
	-
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước ngày 1/7/2014

	20
	Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tinh Sơn La (khu vực các xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Do, huyện Phù Yên)
	Xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Do
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	110
	110
	-
	-
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB trước nagỳ 1/7/2014

	21
	Dự án san nền khu chợ thực phẩm tươi sống + lò giết mồ gia súc huyện Phù Yên
	Xã Huy Bắc
	 76/NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	11.200
	11.200
	-
	-
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2012

	22
	Khu tái định cư bản Giáo 1 (đất ở) xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	9.800
	9.800
	-
	-
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2009

	23
	TĐC bản Puôi 3 (đất ở) xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	 126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	4.800
	4.800
	-
	-
	Thực hiện trên diện tích đã GPMB năm 2009


